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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2026/NQ-HĐND                 
	Tuyên Quang, ngày       tháng       năm 2026


DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16;
 Căn cứ Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16;
Xét Tờ trình số … /TTr-UBND  ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”; Báo cáo thẩm tra số……/BC-… ngày …tháng…năm 2026 của Ban ………………………, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Luật số 06/2026/QH16.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Hà Tuyên (cũ), tỉnh Hà Giang (cũ) và tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là tỉnh Tuyên Quang) đủ tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” theo quy định tại Nghị quyết này.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang”. 
Điều 2. Tên gọi Kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Tuyên Quang” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương).
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng 
1. Đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết này.
2. Mỗi cá nhân được tặng Kỷ niệm chương một lần; không áp dụng hình thức truy tặng. 
[bookmark: dieu_3]Cá nhân đã được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang” không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.
3. Trường hợp cá nhân đảm nhiệm các chức vụ (nhiệm vụ) khác nhau quy định tại Điều 4 Nghị quyết này thì việc xét tặng được thực hiện theo tiêu chuẩn mà cá nhân đáp ứng trước.
4. Cá nhân làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cấp có thẩm quyền thì thời gian làm việc ở môi trường, khu vực trên được tính bằng 1,5 lần thời gian làm việc ở môi trường, khu vực bình thường khi tính tổng thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
5. Đối với cá nhân đang công tác được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương thì trong thời gian 05 năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng phải được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
6. Thời gian cá nhân được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính vào tổng thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.
7. Thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào tổng thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương. 
8. Chưa xét tặng đối với cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.
9. Không xét tặng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, kỷ luật ở hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án hình sự hoặc có án tích.
10. Các nguyên tắc không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Đối tượng, tiêu chuẩn 
Kỷ niệm chương được tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp vào quá trình phát triển tỉnh Tuyên Quang, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
1. Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.
2. Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ (nhiệm vụ) từ đủ 01 nhiệm kỳ (05 năm) trở lên, gồm:
a) Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;
b) Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang;
c) Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.
3. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 10 năm trở lên, đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ (nhiệm vụ) sau:
a) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
b) Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;
c) Trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;
đ) Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
e) Trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
g) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 15 năm trở lên, đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau:
a) Cấp phó của chức vụ quy định tại điểm b, c, d, đ, e Khoản 3 Điều này;
b) Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh (không là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh);
c) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
d) Trưởng các hội cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;
đ) Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
e) Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;
g) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
5. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 20 năm trở lên, đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau:
a) Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;
b) Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Trưởng phòng thuộc Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;
d) Trưởng ban và tương đương, trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
đ) Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
e) Cấp phó của chức vụ quy định tại điểm d Khoản 4 Điều này;
g) Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh;
h) Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp;
i) Trưởng phòng, đơn vị thuộc các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
6. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang từ đủ 25 năm trở lên đối với nữ, từ đủ 30 năm trở lên đối với nam và có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị hoặc được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, gồm:
a) Cá nhân đã và đang đảm nhiệm các chức vụ khác ngoài các chức vụ quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này;
[bookmark: khoan_2_34]b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
c) Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
7. Cá nhân là người đứng đầu doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định của pháp luật từ đủ 10 năm trở lên; tạo việc làm ổn định cho lao động của địa phương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ bảo hiểm cho công nhân, người lao động; đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị hoặc được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh.
[bookmark: diem_dd_1_74]8. Công nhân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại điểm b Khoản 6 Điều này và công dân lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất; có sáng kiến, giải pháp, mô hình, cách làm hay mang lại lợi ích giá trị cao, có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền công nhận; có ít nhất 01 lần được khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị hoặc được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh.
9. Cá nhân giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở lên thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Tuyên Quang.
10. Cá nhân ngoài các trường hợp nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều này có đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
11. Quy định về khen thưởng tại khoản 6, 7, 8 Điều này, được áp dụng đối với các loại hình sau: 
a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước do Ủy ban nhân tỉnh Tuyên Quang đề nghị theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng;
b) Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương đương ở trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương;
c) Chiến sĩ thi đua tỉnh Tuyên Quang; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Điều 5. Thời gian xét tặng
Kỷ niệm chương được xét tặng thường xuyên vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh (ngày 01 tháng 7 hằng năm) hoặc xét tặng đột xuất để phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2026./.
	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng Công báo);
- Cơ sở dữ liệu VBQPPL tỉnh (đăng tải);
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, ….
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